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BƯỚC 2: CHỌN các khoản đầu tư thông qua quy trình thẩm định tác 

động 

Trong video trước, chúng tôi đã yêu cầu bạn nghĩ về tập hợp các hoạt động thực tiễn có thể 

tích hợp trong mọi giai đoạn của quá trình đầu tư.  Ở video này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào 

quy trình đánh giá các khoản đầu tư mới, vì việc tích hợp các mục tiêu kết quả SDG trước khi 

đầu tư sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất. Chúng ta gọi quy trình này là thẩm định tác động.  

Vào năm 2019, Pacific Community Ventures đã phát hành Impact Due Diligence Guide  tuyệt 

vời cho các nhà đầu tư. Video này chứa rất nhiều nội dung từ hướng dẫn đó. Bạn có thể tải 

hướng dẫn đầy đủ xuống trong phần nguồn lực bổ sung. 

TẠI SAO thẩm định tác động có ý nghĩa quan trọng: 

Việc tích hợp tác động vào quy trình thẩm định đối với các khoản đầu tư mới giúp nhà đầu tư 

như bạn: 

• Đảm bảo các khoản đầu tư tiềm năng phù hợp với Kết quả SDG. 

• Tìm hiểu sâu hơn mô hình đóng góp vào Kết quả SDG của bên được đầu tư, bao gồm cả 

điểm mạnh và điểm yếu của mô hình.  

• Dựa trên các quyết định đầu tư và điều khoản thỏa thuận của bạn về một tập hợp 

thông tin lớn hơn, chọn các thỏa thuận tối đa hóa tác động dự kiến cho một mức lợi 

nhuận điều chỉnh theo rủi ro nhất định.  

• Định chuẩn và đặt ra các mục tiêu cho tác động dự kiến, sẵn sàng theo dõi và quản lý 

hiệu suất tác động dọc theo hiệu suất tài chính của các khoản đầu tư. 

• Cải thiện khả năng truyền đạt tác động của các bên được đầu tư, có thể tăng khả năng 

huy động thêm vốn 

• Củng cố mối quan hệ với các bên được đầu tư thông qua việc cùng chia sẻ các ưu tiên 

đối với tác động 

Tích hợp vào hoạt động của nhà đầu tư – BƯỚC 2 

Đo lường và quản lý tác động hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.pacificcommunityventures.org/wp-content/uploads/sites/6/FINAL_PCV_ImpactDueDiligenceGuide_web.pdf&hl=en
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Lưu ý rằng hoàn thiện tốt quy trình thẩm định tác động sẽ cung cấp thông tin cho cả việc ra 

quyết định trước và sau đầu tư. Trước khi đầu tư, bạn hãy sử dụng quy trình thẩm định tác 

động để quyết định xem có đầu tư hay không và đầu tư theo những điều khoản nào.  

Sau đó, thông tin bạn thu thập được trong quy trình thẩm định tác động sẽ giúp bạn thống 

nhất với các bên được đầu tư về những thiếu sót cần giải quyết và mục tiêu hiệu 

suất mà cả hai bên đều hướng tới. 

CÁCH THỨC tiến hành thẩm định tác động: 

Tiêu chuẩn Tác động SDG yêu cầu các nhà đầu tư tích hợp 3 hoạt động thực tiễn cụ thể vào 

quy trình thẩm định của mình:  

✓ Thiết lập các tiêu chí sàng lọc trước gồm có các đánh giá về tác động SDG ở cấp 

đầu tư.  

✓ Đối với những khoản đầu tư vượt qua bước sàng lọc trước, đánh giá hoạt động quản 

lý tác động của bên được đầu tư và mọi thiếu sót đáng kể, bao gồm cả ở bước 

thu thập và phân tích dữ liệu trên 5 khía cạnh.  

✓ Thống nhất với các bên được đầu tư về cách giải quyết các thiếu sót trong các 

điều khoản hoặc kế hoạch đầu tư. 

 

Các nhà đầu tư tích hợp các hoạt động thực tiễn này như thế nào?  PCV (Pacific Community 

Ventures) đã tiến hành một cuộc khảo sát thị trường và thấy rằng hầu hết các phương pháp 

tiếp cận quy trình thẩm định tác động đều nằm trong ba danh mục, trong đó nhiều nhà đầu tư 

sử dụng nhiều hơn một danh mục. Họ đã sử dụng:  

• Bản tường trình về tác động dự kiến, 

• Bảng câu hỏi thẩm định, hoặc 

• Công cụ định lượng  
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BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN là bản mô tả về tác động dự kiến của khoản 

đầu tư (thường ở dạng lý thuyết về sự thay đổi hoặc luận điểm tác động) cho phép nhà đầu tư 

ghi chép các kỳ vọng liên quan đến tác động. Bản này thường ở dạng một đoạn hoặc một mục 

trong biên bản ghi nhớ đầu tư để đưa ra quyết định. Bản tường trình về tác động phù hợp nhất 

với những nhà đầu tư muốn áp dụng một cách tiếp cận nhất quán nhưng thiếu khả năng xây 

dựng bảng câu hỏi thẩm định hoặc công cụ định lượng. 

BẢNG CÂU HỎI THẨM ĐỊNH (DDQ) là một tập hợp các câu hỏi tập trung vào tác động mà 

các bên được đầu tư tiềm năng phải trả lời. DDQ tác động có thể là tài liệu độc lập hoặc được 

tích hợp vào DDQ “truyền thống” đánh giá rủi ro và lợi nhuận tài chính dự kiến của khoản đầu 

tư. Các bảng câu hỏi này phù hợp nhất với những nhà đầu tư có khả năng đặt ra cho từng bên 

được đầu tư một loạt các câu hỏi về tác động và được tổ chức cho phép để đưa ra quyết định 

dựa trên các phản hồi. 

Ví dụ của J.W. McConnell Family Foundation. Sau đây là ví dụ về khuôn khổ DDQ 

do J.W. McConnell Family Foundation xây dựng để thẩm định tác động của các khoản 

trợ cấp và đầu tư. Hướng dẫn thẩm định của họ có trong phần nguồn lực của bài học 

này và gồm có các câu hỏi chi tiết thuộc từng lĩnh vực trong 6 lĩnh vực sau. 

 

McConnell Foundation Due Diligence Guide 

CÔNG CỤ ĐỊNH LƯỢNG giúp các nhà đầu tư chuyển đổi cả thông tin định tính và định lượng 

về các bên được đầu tư tiềm năng thành điểm dạng số, được tiêu chuẩn hóa và có thể dễ dàng 

so sánh hơn trong danh mục các cơ hội đầu tư tiềm năng. Với mục tiêu xây dựng các công cụ 

thẩm định tác động định lượng, các nhà đầu tư lựa chọn các chỉ số liên quan dựa trên chiến 

https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Impact-investing-Due-Diligence-Guide-Final.pdf
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lược đầu tư và chủ đề tác động của họ, lập hệ thống tính điểm và tỷ trọng, đồng thời tạo các 

điểm số tác động có thể dùng để đưa ra quyết định đầu tư. Công cụ này phù hợp nhất với các 

nhà đầu tư muốn quản lý ít nhất 20 khoản đầu tư, có nhân viên và nguồn lực để xây dựng và 

tinh chỉnh hệ thống tính điểm, đồng thời có các bên liên quan muốn hiểu tổng thể về tác động 

của chúng theo thời gian. Impact Due Diligence Guide   của PCV bao gồm các bước chính để 

tạo ra hệ thống tính điểm và tỷ trọng riêng của bạn. 

Ví dụ của Community Vision.  Community Vision, một tổ chức cho vay Tài chính Phát 

triển Cộng đồng tại San Francisco, đã tạo và tinh chỉnh một công cụ định lượng để đánh 

giá tác động tiềm ẩn của các khách hàng vay tiền của họ. Họ bắt đầu bằng bộ chỉ số lớn 

ở bên trái, sau khi thử nghiệm theo thời gian, họ tìm ra chỉ số nào tương quan với các 

khác biệt tác động có ý nghĩa của các bên hiện đang vay đối với khách hàng của họ. 

Điều này giúp họ thu hẹp số lượng chỉ số thẩm định, còn lại chỉ số ở bên phải. Đây là 

các chỉ số rõ ràng nhất về tác động trong tương lai. 

 

 

 

Ví dụ của Efficient Impact Frontier. Nếu bạn khá quen thuộc với quy trình thẩm 

định tác động và muốn đi xa hơn, thì một số nhà đầu tư đang áp dụng mô hình Efficient 

Impact Frontier cho toàn bộ danh mục đầu tư của họ. Điều này có nghĩa là xây dựng 

một mô hình định lượng giúp bạn đánh giá phần nào của danh mục đầu tư sẽ mang lại 

tác động tối đa cho một mức lợi nhuận tài chính nhất định và sau đó sử dụng mô hình 

NCCLF: Northern California Community Loan Fund (Quỹ Tín dụng Cộng đồng Bắc California) 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.pacificcommunityventures.org/wp-content/uploads/sites/6/FINAL_PCV_ImpactDueDiligenceGuide_web.pdf&hl=en
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đó để cải thiện quy trình thẩm định tác động của bạn. Tìm hiểu thêm về dự án của 

Efficient Impact Frontier trong phần tài liệu tham khảo. 

 

 

Nguồn: Root Capital, https://rootcapital.org/wp-content/uploads/2018/01/Winter_17_Toward_the_Efficient_Impact_Frontier.pdf 

Dù bạn sử dụng cách tiếp cận hoặc tập hợp các cách tiếp cận nào, hãy quyết định ngưỡng để 

ra quyết định đầu tư/không đầu tư dựa trên các yếu tố tác động SDG. Khoản đầu tư cần có 

mức độ tác động như thế nào để được cân nhắc? Bạn định giá hoặc đánh giá thế nào về các rủi 

ro khác nhau trong mỗi khoản đầu tư?  Nếu bạn đang sử dụng Công cụ định lượng, thì nên kết 

hợp vào hệ thống tính điểm. 

Củng cố mối quan hệ với bên được đầu tư  

Khi quyết định đầu tư, bạn sẽ muốn hợp tác với các bên được đầu tư để đáp ứng các mục tiêu 

hiệu suất tác động. Dưới đây là một số cách chính mà qua đó quy trình Thẩm định tác động có 

thể tạo nên nền móng cho sự hợp tác này: 

● Lập bản tường trình chung về tác động SDG. Hỏi bên đầu tư tiềm năng xem họ 

muốn công việc của mình hỗ trợ phát triển bền vững và SDG như thế nào. Hãy hết sức 

chú ý xem các tác động phát triển bền vững xảy ra ở đâu trong mô hình của họ: làm 

sao để họ biết các bên liên quan nào đang phải chịu những tác động tích cực và tiêu 

cực nhất và họ giải quyết các tác động đó như thế nào? Bên được đầu tư này cố gắng 

https://rootcapital.org/wp-content/uploads/2018/01/Winter_17_Toward_the_Efficient_Impact_Frontier.pdf
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đạt được những nội dung quan trọng nhất nào về KẾT QUẢ/ĐỐI TƯỢNG SDG? Bản 

tường trình tác động CỦA BẠN đối với khoản đầu tư này có nội dung gì và tương thích 

như thế nào với các mục tiêu của bên được đầu tư? 

● Yêu cầu bên được đầu tư xác định tác động bằng cách sử dụng 5 Khía cạnh. 

Bên được đầu tư đã thu thập dữ liệu cho khía cạnh hoặc danh mục nào trong 5 khía 

cạnh hoặc 15 danh mục dữ liệu? Sử dụng Danh sách kiểm tra 15 danh mục dữ liệu tác 

động của chúng tôi để thảo luận với bên được đầu tư về loại dữ liệu mà họ đã ưu tiên 

và những gì mà họ đánh đổi.  

● Hợp tác với bên được đầu tư để lập dự báo về tác động dự kiến của khoản đầu 

tư này, phù hợp với dự báo tài chính dự kiến. Ví dụ, nếu doanh nghiệp tăng trưởng 

x% mỗi năm, thì các tác động tích cực và tiêu cực đối với phát triển bền vững có tăng 

trưởng ở cùng mức đó không? Tại sao có hoặc tại sao không? Đánh giá và thống nhất 

với bên được đầu tư về các mức tác động mục tiêu, kèm các chỉ số cụ thể cũng như rào 

cản và rủi ro tiềm ẩn trong quá trình đạt được các kết quả SDG mục tiêu đó, bằng cách 

sử dụng  Hướng dẫn về loại rủi ro tác động và tùy chọn giảm nhẹ.  

● Xác định các lĩnh vực mà bạn có thể tăng cường quản lý tác động. Hiện tại, bên 

được đầu tư lập quy trình ra quyết định xoay quanh dữ liệu tác động đến mức nào? Với 

tư cách là đối tác đầu tư, bạn có thể giúp họ giải quyết các thiếu sót hoặc rủi ro nào? 

Bạn có thể giúp đưa các hoạt động thực tiễn tốt nhất nào từ danh mục đầu tư vào hoạt 

động của bên được đầu tư đó? 

● Cân nhắc kết hợp các điều khoản thỏa thuận về tác động SDG: Bạn có thể điều 

chỉnh khuyến khích ở đâu để giúp đạt được các mục tiêu tác động SDG?  Khóa đào tạo 

trực tuyến về huy động vốn của chúng tôi, CASE Smart Impact Capital, cho thấy các 

điều khoản tác động thường nằm ở ba nhóm: Các điều khoản bảo vệ sứ mệnh đầu tư, 

điều khoản khuyến khích để đem lại hiệu quả tác động tốt hơn, và điều khoản nêu chi 

tiết kỳ vọng về công tác báo cáo và tính minh bạch của tác động. Một số nhà đầu tư 

cũng có thể nới lỏng các điều khoản của thỏa thuận hoặc thử nghiệm các cơ cấu tài 

chính thay thế để tạo ra tác động tích cực hơn.  CASE Smart Impact Capital nêu chi tiết 

hơn về các điều khoản thỏa thuận cũng như thư viện gồm các trang điều khoản đầu tư 

tác động thực tế. 

https://casesmartimpact.com/capital/
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Nguồn: CASE Smart Impact Capital, https://casesmartimpact.com/capital/ 

Một nguồn lực tuyệt vời khác là www.impactterms.org, cơ sở dữ liệu gồm các điều khoản thỏa 

thuận về tác động cũng như mẫu thuật ngữ pháp lý mà các nhà đầu tư đã sử dụng cho mỗi 

điều khoản. 

● Điều chỉnh công tác quản trị của bên được đầu tư phù hợp với các mục tiêu 

tác động SDG. Là một nhà đầu tư đang hướng đến các kết quả SDG mục tiêu cụ thể, 

bạn có thể đại diện cho các bên liên quan quan trọng nhất làm việc để đạt được các kết 

quả đó, đặc biệt là những bên liên quan không có đại diện trong cơ cấu quản trị hiện 

tại. Bạn cũng có thể yêu cầu bên được đầu tư thêm thành viên vào bộ phận quản trị nội 

bộ, những người đại diện cho một số bên liên quan quan trọng nhất về tác động SDG. 

Hiện thực hóa 

● Tích hợp phân tích tác động SDG tiềm năng vào các quyết định đầu tư. Bạn 

không nên thực hiện khoản đầu tư mới nào mà không tính xem khoản đầu tư đó sẽ hỗ 

trợ các kết quả SDG mục tiêu tốt như thế nào. Điều chỉnh ủy ban đầu tư hoặc cơ quan 

ra quyết định khác phù hợp với việc tích hợp tác động SDG vào việc ra quyết định đầu 

tư. 

● Cân nhắc lập thẻ điểm, danh sách kiểm tra hoặc hệ thống tỷ trọng tích hợp 

của riêng bạn. Sau khi bạn đã thực hiện quy trình này một vài lần với những bên được 

đầu tư tiềm năng mới, hãy cân nhắc các phương pháp hệ thống hóa các câu hỏi và quy 

trình này thành một phần của quy trình thẩm định hoặc như một công cụ định lượng. 

https://casesmartimpact.com/capital/
http://www.impactterms.org/
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Bạn có thể tìm thấy các bước chi tiết về quy trình, nêu cách thức những doanh nghiệp 

khác đã thực hiện trong báo cáo PCV được liên kết trong phần nguồn lực của chúng tôi. 

● Cùng các bên được đầu tư phát triển. Hãy xem kết quả nào quan trọng với cả bạn 

và bên được đầu tư và tìm ra cách hỗ trợ họ tích hợp công tác quản lý tác động vào quy 

trình ra quyết định. 

● Với những khoản đầu tư hiện tại mà bạn không thực hiện quy trình thẩm định 

tác động đầy đủ ngay từ đầu, hãy trở lại và đánh giá nhu cầu quản lý tác 

động. Quá trình này có thể gồm đánh giá các vấn đề SDG quan trọng, thống nhất về 

bản tường trình tác động SDG, đánh giá điểm mạnh và thiếu sót cũng như tích hợp cơ 

cấu báo cáo và quản trị để phù hợp với các chiến lược tác động SDG. 

Ở cuối bài học này, bạn cần có: Các tiêu chí sàng lọc Thẩm định tác động đối với các khoản 

đầu tư mới có kết hợp các kết quả SDG mục tiêu của bạn. 
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